
Mức thu học phí: 1,144,000đ/tín chỉ

STT Mã HV Họ và tên Tên học phần
Hình thức 

học
Số TC Số tiền (đ)

1 23025037 Lê Hồng Sơn Quản lý dữ liệu Học lại 3 3.432.000

2 23025037 Lê Hồng Sơn Thực hành nghiên cứu 2 Học lại 3 3.432.000

3 23025041 Nguyễn Ngọc Minh Châu An ninh hệ thống thông tin Học lại 3 3.432.000

4 23025041 Nguyễn Ngọc Minh Châu Chủ đề hiện đại về HTTT Học lại 3 3.432.000

5 23025041 Nguyễn Ngọc Minh Châu Thực hành nghiên cứu 2 Học lại 3 3.432.000

6 23025048 Nguyễn Minh Tuấn Thực hành nghiên cứu 2 Học lại 3 3.432.000

7 23025052 Nguyễn An Bằng Tin sinh học cho dữ liệu lớn Học lại 3 3.432.000

8 23025052 Nguyễn An Bằng Xử lý dữ liệu lớn Học lại 3 3.432.000

9 23025061 Nguyễn Đỗ Dương Quản lý dự án công nghệ thông tin Học lại 3 3.432.000

10 23025063 Nguyễn Đình Hải Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình Học lại 3 3.432.000

11 23025087 Trần Văn Tâm Công nghệ chuỗi khối Học lại 3 3.432.000

12 24025012 Nguyễn Thành Công Quản lý dự án công nghệ thông tin Học lại 3 3.432.000

13 24025024 Nguyễn Quốc Khánh Quản lý dữ liệu Học lại 3 3.432.000

14 24025036 Ngô Hoàng Duy Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình Học lại 3 3.432.000

15 24025047 Trương Ngọc Anh An ninh hệ thống mạng Học TCTD 3 3.432.000

16 24025047 Trương Ngọc Anh
Các vấn đề hiện đại về Truyền dữ 

liệu và Mạng máy tính (seminar)
Học lại 3 3.432.000

17 24025047 Trương Ngọc Anh Đánh giá hiệu năng mạng Học lại 3 3.432.000

18 24025047 Trương Ngọc Anh Mạng không dây di động Học lại 3 3.432.000

19 24025063 Mai Văn Khải Chuyên đề nghiên cứu 1 Học lại 4 4.576.000

20 24025066 Vũ Hoàng Long Chuyên đề nghiên cứu 1 Học lại 4 4.576.000

21 24025110 Phùng Văn An Xử lý dữ liệu lớn Học CTĐ 3 3.432.000

22 24025119 Nguyễn Phúc Đạc Quản lý dữ liệu Học lại 3 3.432.000

23 24025123 Đàm Anh Đức
Các vấn đề hiện đại của Khoa học 

Máy tính
Học lại 3 3.432.000

24 24025133 Nguyễn Huy Hoàng Quản lý dự án công nghệ thông tin Học lại 3 3.432.000

25 24025136 Hồ Sỹ Việt Khoa Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình Học lại 3 3.432.000

26 24025136 Hồ Sỹ Việt Khoa Công nghệ chuỗi khối Học lại 3 3.432.000

27 24025137 Trần Duy Kiên Công nghệ chuỗi khối Học TCTD 3 3.432.000

28 24025137 Trần Duy Kiên Quản lý dữ liệu Học TCTD 3 3.432.000

29 24025137 Trần Duy Kiên Tin sinh học cho dữ liệu lớn Học TCTD 3 3.432.000

30 24025137 Trần Duy Kiên Xử lý dữ liệu lớn Học TCTD 3 3.432.000

31 24025142 Vũ Đăng Long Quản lý dữ liệu Học lại 3 3.432.000

32 24025148 Tần Lê Nghĩa Quản lý dự án công nghệ thông tin Học lại 3 3.432.000

33 24025161 Mai Anh Tuấn Quản lý dự án công nghệ thông tin Học lại 3 3.432.000

34 24025173 Nguyễn Thị Mai Thực hành nghiên cứu 2 Học lại 3 3.432.000

35 24025174 Đặng Nhật Minh Công nghệ chuỗi khối Học TCTD 3 3.432.000

36 24025182 Lê Tràng Việt Công nghệ chuỗi khối Học CTĐ 3 3.432.000

37 24025190 Nguyễn Khắc Chiến Chuyên đề nghiên cứu 1 Học lại 4 4.576.000
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Hình thức 

học
Số TC Số tiền (đ)

38 24025210 Nguyễn Sĩ Tú Chuyên đề nghiên cứu 1 Học lại 4 4.576.000

39 24025210 Nguyễn Sĩ Tú
Mô hình hóa và mô phỏng linh kiện 

bán dẫn
Học lại 4 4.576.000

40 24025252 Phạm Thanh Lâm Quản lý dự án công nghệ thông tin Học lại 3 3.432.000

41 24025255 Nguyễn Việt Tùng Quản lý dự án công nghệ thông tin Học lại 3 3.432.000

 


